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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỈNH VĨNH LONG  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

        

Bản án số:164/2019/DS-ST 

Ngày: 26- 12- 2019 

Về việc: “Hợp đồng tín dụng” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà NGUYỄN THU T  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông NGUYỄN VĂN C 

2. Ông NGUYỄN TẤN T 

- Thư ký phiên tòa: Bà ĐOÀN THỊ KIM Y - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vĩnh L.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh L: (không tham gia) 

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh L, tỉnh 

Vĩnh L xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án dân sự thụ lý số:192/2019/TLST-DS, ngày 12 

tháng 9 năm 2019, về việc “Hợp đồng tín dụng”. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số:1156/2019/QĐXX-STDS ngày 03 tháng 12 năm 2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L; Trụ sở tại số 64X, Khóm 5, 

Phường 9, thành phố Vĩnh L, tỉnh Vĩnh L. Đại diện theo pháp luật có bà Bùi Thị Bé N, 

chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

*Đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông Bùi Lê M, chức vụ Phó Giám đốc Quỹ 

Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L, là đại diện ủy quyền của bà Bùi Thị Bé N (văn bản 

12/8/2019). (vắng mặt) 

- Bị đơn:  

2. Bà Đặng Ánh T, sinh năm 1958 (vắng mặt) 

3. Anh Nguyễn Quốc T, sinh năm 1992(vắng mặt) 

Cùng cư trú tại nhà số 32A, Khóm 2, Phường 9, thành phố Vĩnh L, tỉnh Vĩnh L.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 12/8/2019, Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L khởi kiện 

anh Nguyễn Quốc T và bà Đặng Ánh T, yêu cầu thanh toán hợp đồng vay tín dụng 

tổng cộng nợ vay còn lại đến ngày 12/8/2019 là 9.767.600 đồng và phải chịu thêm tiền 
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lãi phát sinh đến khi anh T và bà T tất toán hết hợp đồng vay. 

Quỹ tín dụng và anh T xác lập hợp đồng cấp tín dụng trả góp ngày số:1-0007957 

ngày 30/8/2018, số tiền vốn vay  20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) để tiêu dùng 

sinh hoạt cá nhân, thời hạn 180 ngày (từ ngày 30/8/2018 đến hết 26/02/2019),  lãi suất 

trong hạn 36,5%/năm, lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn, lãi suất phạt chậm trả 

lãi 10% năm, phí trả nợ trước hạn 2% trên số tiền trả trước hoặc thanh toán hết gốc và 

lãi theo hợp đồng góp ngày, phạt vi phạm do chậm trả lãi. Phương thức thanh toán trả 

góp ngày, mỗi ngày 131.200 đồng (trong đó nợ gốc/ngày 111.200 đồng và lãi/kỳ 

20.000 đồng).  

Hợp đồng tín dụng nêu trên, anh T có ký biên bản thỏa thuận ngày 30/8/2018, 

giao một chiếc xe môtô biển số 64C1-118-46, số loại PIAGGIO, số khung 100CV-

119842, số máy 731M-4054330 do  anh T đứng tên chủ quyền, cho Quỹ tín dụng xử lý 

thu hồi nợ khi vi phạm hợp đồng. Ngoài ra,  bà T có ký cam kết bảo lãnh hợp đồng cấp 

tín dụng vào ngày 29/8/2018, đồng ý bảo lãnh trả nợ vay cho anh T theo hợp đồng cấp 

tín dụng số:1-0007957 ngày 30/8/2018, khi anh T không có khả năng thanh toán khoản 

vay. Hiện tại phía Quỹ tín dụng đã xử lý T sản và thu hồi nợ được 6.800.000 đồng. 

Thực hiện hợp đồng: Anh T đã trả tiền nợ vay đến ngày 27/12/2018 tổng cộng 

15.580.00 đồng (trong đó tiền gốc 13.200.000 đồng, tiền lãi 2.380.000 đồng). Từ ngày 

28/12/2018 đến ngày 06/11/2019 anh T còn nợ vay 10.644.800 đồng (trong đó tiền gốc 

6.800.000 đồng, tiền lãi trong hạn 1.220.000 đồng và tiền lãi quá hạn 2.624.800 đồng). 

Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L yêu cầu anh Nguyễn Quốc T và bà Đặng Ánh T trả 

nợ vay còn lại 10.644.800 đồng và tiền lãi phát sinh trên dư nợ gốc từ ngày 07/11/2019 

cho đến khi thanh toán xong nợ vay theo lãi suất quy định tại Hợp đồng tín dụng đã 

ký.  

 Phía bị đơn anh T, bà T đã được Tòa án tống đạt văn bản tố tụng thông báo thụ 

lý vụ án, thông báo phiên họp hòa giải và công khai chứng cứ hợp lệ vào các ngày 

20/9/2019, ngày 14/10/2019 để tham gia phiên họp vào các ngày 10/10/2019, ngày 

06/11/2019 nhưng vắng mặt không lý do. Tòa án đã tống đạt thông báo kết quả công 

khai chứng cứ và hòa giải vào ngày 18/11/2019 nhưng anh T, bà T cũng không có ý 

kiến phản hồi về việc khởi kiện của Quỹ tín dụng. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm, ông M có đơn đề nghị xét xử vắng mặt và xuất trình nộp 

bản kê tính lãi cùng ngày 26/12/2019 cho rằng: Anh T thanh toán được 118 ngày (từ 

ngày 30/8/2018 đến 27/12/2018) tổng số tiền vốn lãi là 15.580.000 đồng (trong đó tiền 

gốc 13.200.000 đồng, lãi 2.380.000 đồng). Từ ngày 28/12/2018 ngưng thanh toán, đến 

ngày 14/02/2019 Quỹ tín chụng chuyển sang nợ quá hạn. Hiện còn nợ  số tiền 

8.020.000 đồng (trong đó tiền gốc 6.800.000 đồng, tiền lãi 1.220.000 đồng). 

Quỹ tín dụng yêu cầu anh T và bà T cùng có nghĩa vụ trả nợ vay như sau:   

* Tiền vốn 6.800.000 đồng 

* Tiền lãi trong hạn số tiền 20.000.000 đồng x 36.50% x 61 ngày (từ ngày 
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28/12/2018 đến ngày 26/02/2019) bằng 1.220.000 đồng.  

* Lãi chuyển sang quá hạn vốn 6.800.000 ) x 18.25%  x 13 ngày (từ 14/02/2019 

đến ngày 26/02/2019) bằng 44.200 đồng.  

* Lãi quá hạn số tiền vốn 6.800.000 đồng x 54.7%  x 303 ngày (từ 27/02/2019 

đến ngày xét xử  sơ thẩm 26/12/2019) bằng 3.090.000 đồng. 

Tổng cộng các khoản là 11.154.800 đồng. Ngoài ra, kể từ ngày tiếp theo của 

ngày xét xử sơ thẩm (27/12/2019) cho đến khi thi hành án xong thì anh T và bà T phải 

trả lãi suất quá hạn theo hợp đồng tín dụng số:1-0007957 ngày 30/8/2018.  

 T sản dùng bảo đảm thu hồi nợ là hình thức tín chấp, không phải thế chấp T sản, 

không có giao dịch về bảo hiểm xe môtô. Quỹ tín dụng đã xử lý T sản xong, không 

yêu cầu Tỏa án giải quyết về T sản bảo đảm.  

Tại phiên tòa sơ thẩm vắng mặt anh T và bà T, Tòa án đã tống đạt các văn 

bản tố tụng triệu tập phiên tòa lần thứ nhất vào ngày 18/11/2019 và  phiên tòa lần hai 

vào ngày 09/12/2019 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất ngày 03/12/2019 và 

phiên tòa sơ thẩm lần hai vào ngày 26/12/2019 nhưng anh T và bà T vắng mặt, không 

có lý do. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]. Hợp đồng cấp tín dụng trả góp ngày số:1-0007957 ngày 30/8/2018 cho vay 

mục đích tiêu dùng. Quan hệ pháp luật được xác định là hợp đồng dân sự, bị đơn có 

nơi cư trú tại địa phận thành phố Vĩnh L. Căn cứ khoản 3 Điều 26;  điểm a khoản 1 

Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố Tụng dân sự, loại việc trên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh L, tỉnh Vĩnh L.  

- Thời hiệu khởi kiện: Hai bên xác lập giao dịch dân sự sau ngày Bộ luật dân sự 

2015 có hiệu lực. Ngày phát sinh tranh chấp 26/02/2019, nộp khởi kiện ngày 

20/8/2019. Căn cứ Điều 429 Bộ luật dân sự, việc khởi kiện của Quỹ tín dụng còn thời 

hiệu. 

- Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh L đã thực hiện tống đạt văn bản tố tụng  để 

triệu tập anh T và bà T tham gia phiên tòa sơ thẩm nhưng vắng mặt, không lý do. 

Ngoài ra, phía Quỹ tín dụng có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Do đó, căn cứ Điều 227 

Bộ luật tố tụng dân sự, phiên tòa sơ thẩm xét xử vắng mặt đối với Quỹ tín dụng, anh T 

và bà T. 

[2]. Quỹ tín dụng yêu cầu bà T và anh T cùng có nghĩa vụ tất toán hợp đồng cấp 

tín dụng, tổng cộng tiền vốn và các khoản lãi còn nợ đến ngày xét xử sơ thẩm ngày 

26/12/2019 là 11.154.800 đồng (Mười một triệu một trăm năm mươi bốn nghìn tám 

trăm đồng), trên cơ sở T liệu hồ sơ hợp đồng cấp tín dụng có kèm theo các giấy tờ bảo 

hiểm xe môtô, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của  anh T và bà T. Đối với anh T và 

bà T đã được Toà án tống đạt các văn bản tố tụng nhưng vắng mặt không lý do, không 

có ý kiến phản hồi thông báo thụ lý vụ án, không đưa ra chứng cứ để chứng minh bảo 
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vệ quyền lợi cho mình nên phải chịu hậu quả theo qui định tại khoản 4 Điều 91 Bộ luật 

tố tụng dân sự. Vì vậy, các T liệu chứng cứ do phía Quỹ tín dụng xuất trình đã chứng 

minh anh T vay vốn tín dụng và bà T bão lãnh thực hiện nghĩa vụ thay anh T, có ký 

tên thực hiện giao dịch, nhận tiền vay tại Quỹ tín dụng thông qua các thủ tục nêu trên 

là có cơ sở. Do đó, đến nay đã  hết thời hạn vay, anh T vẫn không thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ thanh toán theo lịch trả nợ nên bà T là người bão lãnh phải cùng liên đới thực 

hiện nghĩa vụ này với anh T theo quy định tại Điều 335, Điều 342 Bộ luật dân sự. 

[3]. Về mức lãi suất thỏa thuận phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 91 Luật tín 

dụng năm 2010. Anh T vi phạm nghĩa vụ trả nợ nên Quỹ tín dụng chuyển sang nợ quá 

hạn theo Điều 6 Hợp đồng tín dụng là có căn cứ. Do đó, theo quy định Điều 463 và 

khoản 5 Điều 466 Bộ luật dân sự, anh T và bà T cùng liên đới có nghĩa vụ thanh toán 

số tiền vốn lãi theo bảng tính lãi ngày 26/12/2019, tổng cộng 11.154.800 đồng (Mười 

một triệu một trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm đồng) là có cơ sở.  Ngoài ra, kể từ 

ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm  (từ 27/12/2019) cho đến khi thi hành án 

xong,bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất quá hạn của hợp đồng tín dụng số:1-0007957 ngày 30/8/2018 đã thỏa 

thuận. 

[4]. Về thỏa thuận chiếc xe môtô biển số 64C1-118-46, số loại PIAGGIO, số 

khung 100CV-119842,  số máy 731M-4054330 do  anh T đứng tên chủ quyền. Phía 

Quỹ tín dụng đã xử lý thu hồi nợ, không yêu cầu Tòa án giải quyết. Do đó,  Hội đồng 

xét xử không đặt ra xem xét.  

[5]. Về án phí sơ thẩm: Do yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn có căn cứ chấp 

nhận. Do đó, phía bị đơn phải chịu toàn bộ tiền án phí sơ thẩm dân sự, theo quy định 

tại điềm a khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/ 

UBTVQH14, ngày 30/12/2016; Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Bà T và 

anh T phải chịu toàn bộ tiền án phí sơ thẩm dân sự có giá ngạch là 557.700 đồng. 

- Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L không phải chịu tiền án phí sơ thẩm dân sự, 

hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) theo biên lai số N
0
0004852 ngày 05/9/2019 của cơ quan Chi cục thi hành án 

Dân sự thành phố Vĩnh L, cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Căn cứ Điều 91 Luật tín dụng năm 2010; Điều 463, Điều 466, Điều 335, 

Điều 342, Điều 429 Bộ luật dân sự của Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam.  

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Quỹ Tín Dụng Nhân 

Dân Vĩnh L. 

- Buộc anh Nguyễn Quốc T và bà Đặng Ánh T cùng liên đới nghĩa vụ trả nợ vay 
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hợp đồng cấp tín dụng số:1-0007957 ngày 30/8/2018, tổng cộng các khoản tiền vốn, 

lãi đến tại thời điểm xét xử sơ thẩm 26/12/2019 là 11.154.800 đồng (Mười một triệu 

một trăm năm mươi bốn nghìn tám trăm đồng). Trong đó ( tiền vốn 6.800.000 đồng, 

tiền lãi 4.354.800 đồng) cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm ( ngày 27/12/2019) cho đến khi thi 

hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quá hạn của hợp đồng tín dụng số:1-0007957 ngày 

30/8/2018 đã thỏa thuận. 

- Về T sản bảo đảm thu hồi nợ hợp đồng cấp tín dụng số: 1-0007957 ngày 

30/8/2018, Quỹ tín dụng không yêu cầu giải quyết. Hội đồng xét xử không đặt ra xem 

xét. 

 II. Án phí sơ thẩm, thẩm định tại chổ và định giá: Căn cứ Điều 26, Điều 27 

của Nghị quyết số: 326/2016/ UBTVQH14 , ngày 30/12/2016 và Điều 147 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015.  

- Anh Nguyễn Quốc T và bà Đặng Ánh T cùng liên đới chịu tiền án phí sơ thẩm 

dân sự là 557.700 đồng (Năm trăm năm mươi bảy nghìn bảy trăm đồng). 

- Hoàn trả toàn bộ tiền tạm ứng án phí sơ thẩm đã nộp 300.000 đồng (Ba trăm 

nghìn đồng) theo biên lai số N
0
0004852, ngày 05/9/2019 của cơ quan Chi cục thi hành 

án Dân sự thành phố Vĩnh L, cho Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh L. 

 Án xử công khai, vắng mặt nguyên đơn và bị đơn. Báo cho các đương sự biết, 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận bản án hoặc ngày niêm 

yết./. 

           HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                       THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TA.Tỉnh                             (Đã ký) 

- VKS cùng cấp                  Nguyễn Thu T 

- THA cung cấp         

- Đương sự 

- Lưu hồ sơ       

         

          

 

 

 

 

 

 

 

 


